
2.  Tôi  nên  biết  điều  gì  trước  khi  dùng  Sabril?

3.  Nếu  tôi  đang  dùng  các  loại  thuốc  khác  thì  sao?

1.  Tại  sao  tôi  sử  dụng  Sabril?

5.  Tôi  cần  biết  những  điều  gì  khi  sử  dụng  Sabril?

6.  Có  tác  dụng  phụ  nào  không?

4.  Tôi  dùng  Sabril  như  thế  nào?

•  Hãy  cẩn  thận  trước  khi  lái  xe  hoặc  sử  dụng  bất  kỳ  máy  móc  hoặc  công  cụ  nào  cho  đến  khi  bạn  biết  Sabril  ảnh  hưởng  đến  mình  như  thế  nào.

•  Viên  nén  và  túi  Sabril  được  uống  bằng  đường  uống  một  hoặc  hai  lần  một  ngày.  •  Uống  

Sabril  vào  cùng  một  thời  điểm  mỗi  ngày.

Để  biết  thêm  thông  tin,  xem  Phần  1.  Tại  sao  tôi  sử  dụng  Sabril?  trong  CMI  đầy  đủ.

Không  dùng  nếu  bạn  đã  từng  bị  dị  ứng  với  Sabril  hoặc  bất  kỳ  thành  phần  nào  được  liệt  kê  ở  cuối  CMI.

Lái  xe  hoặc  sử  
dụng  máy  móc

Chăm  sóc  thuốc  

của  bạn

Bạn  có  thể  xem  thêm  hướng  dẫn  ở  Phần  4.  Tôi  dùng  Sabril  như  thế  nào?  trong  CMI  đầy  đủ.

SABRIL®

•

Danh  sách  các  loại  thuốc  này  có  ở  Phần  3.  Nếu  tôi  đang  dùng  các  loại  thuốc  khác  thì  sao?  trong  CMI  đầy  đủ.

Các  tác  dụng  phụ  ít  nghiêm  trọng  hơn  là  buồn  ngủ,  bồn  chồn,  khó  chịu,  trầm  cảm,  chóng  mặt,  lú  lẫn,  nhức  đầu,  mệt  mỏi,  khó  ngủ,  đau  khớp,  

kém  tập  trung,  tăng  cân,  khó  nói  hoặc  nói  ngọng,  thiếu  phối  hợp  kích  động,  kích  động,  hung  hăng,  run  rẩy. ,  buồn  nôn,  nôn,  đau  bụng  và  rụng  

tóc  hoặc  mỏng  tóc  bất  thường.  Các  tác  dụng  phụ  nghiêm  trọng  là  tăng  số  cơn  động  kinh,  thay  đổi  hành  vi  hoặc  tâm  trạng,  mệt  mỏi  hoặc  lú  lẫn  trầm  
trọng,  thay  đổi  thị  lực  và  có  ý  nghĩ/cố  gắng  tự  tử.

1

Để  biết  thêm  thông  tin,  bao  gồm  cả  những  việc  cần  làm  nếu  bạn  gặp  bất  kỳ  tác  dụng  phụ  nào,  hãy  xem  Phần  6.  Có  bất  kỳ  tác  dụng  phụ  nào  không?  trong  CMI  đầy  đủ.

Sabril  chứa  thành  phần  hoạt  chất  vigabatrin.  Sabril  được  sử  dụng  cùng  với  các  loại  thuốc  khác  để  điều  trị  bệnh  động  kinh.

Những  điều  
bạn  không  nên  làm

Hãy  báo  ngay  cho  Bác  sĩ  của  bạn  hoặc  đến  khoa  Tai  nạn  và  Cấp  cứu  của  bệnh  viện  gần  nhất  nếu  bạn  có  bất  kỳ  

ý  nghĩ  nào  muốn  làm  hại  bản  thân  hoặc  tự  tử.

Để  biết  thêm  thông  tin,  xem  Phần  5.  Tôi  nên  biết  những  điều  gì  khi  sử  dụng  Sabril?  trong  CMI  đầy  đủ.

Một  số  loại  thuốc  có  thể  ảnh  hưởng  đến  Sabril  và  ảnh  hưởng  đến  cách  thức  hoạt  động  của  nó.

CMI  đầy  đủ  ở  trang  tiếp  theo  có  nhiều  chi  tiết  hơn.  Nếu  bạn  lo  lắng  về  việc  sử  dụng  thuốc  này,  hãy  nói  chuyện  với  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn.

•

Nói  chuyện  với  bác  sĩ  nếu  bạn  có  bất  kỳ  tình  trạng  bệnh  lý  nào  khác,  đang  dùng  bất  kỳ  loại  thuốc  nào  khác,  hoặc  đang  mang  thai  hoặc  dự  định  

có  thai  hoặc  đang  cho  con  bú.

Những  điều  
bạn  nên  làm

•  Đừng  ngừng  sử  dụng  thuốc  này  một  cách  đột  ngột.

Để  biết  thêm  thông  tin,  xem  Phần  2.  Tôi  nên  biết  những  điều  gì  trước  khi  dùng  Sabril?  trong  CMI  đầy  đủ.

Hãy  thông  báo  cho  tất  cả  các  bác  sĩ,  nha  sĩ  và  dược  sĩ  đang  điều  trị  cho  bạn  rằng  bạn  đang  dùng  Sabril.

•  Giữ  máy  tính  bảng  hoặc  gói  trong  hộp  đựng  cho  đến  khi  dùng  chúng.  •  Bảo  quản  Sabril  

ở  nơi  khô  mát,  nhiệt  độ  dưới  30°C.

SABRIL®

Tóm  tắt  thông  tin  thuốc  tiêu  dùng  (CMI)
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1.  Tại  sao  tôi  sử  dụng  Sabril?

3.  Nếu  tôi  đang  dùng  các  loại  thuốc  khác  thì  sao?

2.  Tôi  nên  biết  điều  gì  trước  khi  dùng  Sabril?

Thông  tin  thuốc  tiêu  dùng  (CMI)

Cảnh  báo

Kiểm  tra  với  bác  sĩ  nếu  bạn:

Thị  lực

Đừng  dùng  Sabril  nếu:

Mang  thai  và  cho  con  bú

SABRIL®

1.  Tại  sao  tôi  sử  dụng  Sabril?

Nói  chuyện  với  bác  sĩ  nếu  bạn  đang  cho  con  bú  hoặc  có  ý  định  cho  con  
bú.

Nơi  tìm  thấy  thông  tin  trong  tờ  rơi  này:

o  vấn  đề  về  thận

o  bất  kỳ  chất  nào  khác,  chẳng  hạn  như  thực  phẩm,  

chất  bảo  quản  hoặc  thuốc  nhuộm

Giống  như  hầu  hết  các  loại  thuốc  điều  trị  bệnh  động  kinh,  Sabril  có  

thể  ảnh  hưởng  đến  thai  nhi  của  bạn.  Tuy  nhiên,  điều  quan  trọng  là  phải  

kiểm  soát  chứng  động  kinh  khi  đang  mang  thai  vì  cơn  động  kinh  cũng  

có  thể  ảnh  hưởng  đến  em  bé.  Bác  sĩ  sẽ  giúp  bạn  quyết  định  xem  bạn  có  

nên  dùng  Sabril  khi  mang  thai  hay  không

•  Nếu  bạn  chưa  nói  với  bác  sĩ  về  bất  kỳ  điều  nào  ở  trên,  hãy  nói  

với  họ  trước  khi  dùng  Sabril.

•  bạn  đang  mang  thai  hoặc  có  ý  định  mang  thai  trừ  khi  bác  sĩ  

bảo  bạn.  Nó  có  thể  ảnh  hưởng  đến  em  bé  đang  phát  triển  của  

bạn  nếu  bạn  dùng  nó  trong  khi  mang  thai.

Sabril  là  thuốc  chống  co  giật.  Nó  hoạt  động  bằng  cách  ngăn  

chặn  sự  phân  hủy  của  một  chất  truyền  hóa  học  quan  trọng  

(“chất  truyền  tin”)  trong  não  và  điều  này  giúp  giảm  hoạt  động  co  

giật.

o  bất  kỳ  thành  phần  nào  được  liệt  kê  ở  cuối  phần  này

7.

•  dự  định  phẫu  thuật

Hãy  hỏi  bác  sĩ  nếu  bạn  có  bất  kỳ  câu  hỏi  nào  về  lý  do  tại  sao  nó  được  

kê  đơn  cho  bạn.

5.  Tôi  cần  biết  những  điều  gì  khi  sử  dụng  Sabril?

Sabril  chứa  thành  phần  hoạt  chất  vigabatrin.

Một  số  loại  thuốc  chống  động  kinh  có  thể  ảnh  hưởng  đến  thị  lực.  Trong  

một  số  trường  hợp  hiếm  hoi,  bệnh  nhân  được  điều  trị  bằng  Sabril  

đã  trải  qua  những  thay  đổi  về  thị  lực  ngoại  vi  (tức  là  họ  gặp  khó  

khăn  khi  nhìn  thấy  những  thứ  không  ở  ngay  trước  mặt).

Tuy  nhiên,  bác  sĩ  của  bạn  có  thể  đã  kê  đơn  Sabril  vì  một  lý  do  
khác.

4.  Tôi  dùng  Sabril  như  thế  nào?

được  liệt  kê  ở  cuối  tờ  rơi  này.

Một  số  loại  thuốc  có  thể  cản  trở  sự  hấp  thu  Sabril.

•  Luôn  kiểm  tra  thành  phần  để  đảm  bảo  rằng  bạn  có  thể  sử  dụng  thuốc  
này.

Sabril  được  dùng  ngoài  các  thuốc  khác  để  điều  trị

o  trầm  cảm

2.  Tôi  nên  biết  điều  gì  trước  khi  dùng  Sabril?

Thông  tin  chi  tiết  sản  phẩm

SABRIL®

•  bạn  đang  cho  con  bú  sữa  mẹ  hoặc  dự  định  cho  con  bú  sữa  mẹ  trừ  

khi  bác  sĩ  bảo  bạn.  Sabril  truyền  vào  sữa  mẹ  và  có  khả  năng  

con  bạn  sẽ  bị  ảnh  hưởng.

o  bất  kỳ  loại  thuốc  nào  khác

Thành  phần  hoạt  chất:  vigabatrin

tờ  rơi

Hãy  cho  bác  sĩ  của  bạn  nếu  bạn  đang  mang  thai  hoặc  có  ý  định  mang  thai.

Bác  sĩ  có  thể  muốn  kiểm  tra  thị  lực  của  bạn  trước  khi  bạn  bắt  đầu  

dùng  Sabril  và  trong  quá  trình  điều  trị  để  có  thể  phát  hiện  

bất  kỳ  thay  đổi  nào  về  thị  lực  của  bạn.

•  có  bất  kỳ  tình  trạng  bệnh  lý  nào  khác,  đặc  biệt  là  những  tình  

trạng  sau:

Hãy  hỏi  bác  sĩ  nếu  bạn  muốn  biết  thêm  thông  tin  về  điều  này.

Sabril  là  một  loại  thuốc  dùng  để  giúp  kiểm  soát  bệnh  động  

kinh,  một  tình  trạng  khiến  bạn  bị  lên  cơn  hoặc  co  giật  nhiều  lần.

•  bị  dị  ứng  với:

6.  Có  tác  dụng  phụ  nào  không?

Sabril  đi  vào  sữa  mẹ.  Bác  sĩ  sẽ  thảo  luận  về  những  rủi  ro  và  lợi  ích  

của  việc  sử  dụng  nó  nếu  bạn  đang  cho  con  bú  hoặc  dự  định  cho  con  bú.

•  dùng  bất  kỳ  loại  thuốc  nào  để  điều  trị  bất  kỳ  tình  trạng  nào  khác

Tờ  rơi  này  cung  cấp  thông  tin  quan  trọng  về  việc  sử  dụng  Sabril.  Bạn  

cũng  nên  nói  chuyện  với  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  nếu  bạn  muốn  

biết  thêm  thông  tin  hoặc  nếu  bạn  có  bất  kỳ  mối  quan  tâm  hoặc  thắc  mắc  

nào  về  việc  sử  dụng  Sabril.

•  bạn  bị  dị  ứng  với  vigabatrin  hoặc  bất  kỳ  thành  phần  nào

3.  Nếu  tôi  đang  dùng  các  loại  thuốc  khác  thì  sao?

o  rối  loạn  tâm  thần,  một  tình  trạng  tâm  thần  nghiêm  trọng  khiến  

người  bệnh  không  thể  suy  nghĩ  và  phán  đoán  rõ  ràng.

chứng  động  kinh.

Hãy  cho  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn  biết  nếu  bạn  đang  dùng  bất  kỳ  loại  

thuốc  nào  khác,  bao  gồm  bất  kỳ  loại  thuốc,  vitamin  hoặc  

chất  bổ  sung  nào  bạn  mua  mà  không  cần  đơn  từ  hiệu  thuốc,  siêu  thị  

hoặc  cửa  hàng  thực  phẩm  sức  khỏe.

2

Trong  quá  trình  điều  trị,  bạn  có  thể  có  nguy  cơ  gặp  phải  một  số  tác  

dụng  phụ  nhất  định.  Điều  quan  trọng  là  bạn  hiểu  những  rủi  ro  này  và  
cách  giám  sát  chúng.  Xem  thêm  thông  tin  ở  Phần  6.  Có  tác  dụng  

phụ  nào  không?

o  bệnh  thần  kinh  hoặc  tâm  thần
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uống  thuốc  lâu  lắm.

Kiểm  tra  với  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  nếu  bạn  không  chắc  chắn  về  loại  

thuốc,  vitamin  hoặc  chất  bổ  sung  nào  bạn  đang  dùng  và  liệu  những  

thuốc  này  có  ảnh  hưởng  đến  Sabril  hay  không.

Những  loại  thuốc  này  có  thể  bị  ảnh  hưởng  bởi  Sabril.  Bạn  có  thể  cần  

sử  dụng  lượng  thuốc  khác  nhau  hoặc  dùng  các  loại  thuốc  
khác  nhau.

Viên  nén  và  gói  Sabril  được  uống  bằng  đường  uống  một  hoặc  

hai  lần  một  ngày.

•  gọi  điện  đến  Trung  tâm  Thông  tin  Chất  độc  để  được  tư  vấn

•  Hãy  hỏi  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  nếu  bạn  không  chắc  chắn  về  cách  sử  dụng

hãy  báo  cho  bác  sĩ  của  bạn  ngay  lập  tức.

•  Uống  Sabril  vào  cùng  một  thời  điểm  mỗi  ngày.  •  Uống  

Sabril  vào  cùng  một  thời  điểm  mỗi  ngày  sẽ  có  hiệu  quả  tốt  nhất.  Nó  

cũng  sẽ  giúp  bạn  nhớ  khi  nào  nên  dùng  nó.

Nếu  bạn  cho  rằng  mình  đã  dùng  quá  nhiều  Sabril,  bạn  có  thể  cần  được  

chăm  sóc  y  tế  khẩn  cấp.

•  Chúng  bao  gồm  phenytoin,  một  loại  thuốc  dùng  để  điều  trị

•  Chúng  bao  gồm  clonazepam,  một  loại  thuốc  dùng  làm  thuốc

gây  mê,  hãy  cho  bác  sĩ  hoặc  nha  sĩ  biết  rằng  bạn  đang  dùng  

thuốc  này.  •  Nếu  bạn  có  

thai  trong  khi  đang  dùng  Sabril,

•  Hãy  báo  ngay  cho  Bác  sĩ  hoặc  đến  Tai  nạn

ngay  lập  tức.  Nó  sẽ  hòa  tan  dễ  dàng  và  không  có  mùi  vị  hoặc  
mùi.

Bạn  nên  làm  điều  này  ngay  cả  khi  không  có  dấu  hiệu  khó  

chịu  hoặc  ngộ  độc.

Nếu  bạn  khó  nhớ  khi  nào  nên  uống  thuốc,  hãy  hỏi  dược  sĩ  để  

được  gợi  ý.

Nếu  bạn  dùng  sai  liều,  Sabril  có  thể  không  có  tác  dụng  tốt  và  

vấn  đề  của  bạn  có  thể  không  được  cải  thiện.

•  Nên  hòa  tan  lượng  thuốc  trong  gói  trong  nửa  ly  nước,  nước  trái  cây  

hoặc  nước  ngọt  ngay  trước  khi  định  dùng.  •  Sau  khi  hòa  

tan,  nên  lấy  

dung  dịch

Hãy  hỏi  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  nếu  bạn  không  chắc  chắn  về  liều  lượng  

chính  xác  cho  mình.

nguyên  nhân.

Nếu  bạn  không  chắc  chắn  phải  làm  gì,  hãy  hỏi  bác  sĩ  hoặc  

dược  sĩ.

•  đến  Khoa  Cấp  cứu  ở  bệnh  viện  gần  nhất.

•  Nếu  bạn  dự  định  phẫu  thuật  cần  khám  tổng  quát

bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn  yêu  cầu.  •  Không  

dùng  thuốc  này  để  điều  trị  bất  kỳ  bệnh  nào  khác

và  Khoa  Cấp  cứu  của  bệnh  viện  gần  nhất  nếu  bạn  có  bất  kỳ  ý  nghĩ  

nào  làm  hại  bản  thân  hoặc  tự  tử.

o  New  Zealand  0800  POISON  hoặc  0800  764766),  hoặc

có  ý  đó.

Thực  hiện  theo  tất  cả  các  hướng  dẫn  của  bác  sĩ  và  dược  sĩ  một  

cách  cẩn  thận.

•  Bạn  có  thể  dùng  Sabril  cùng  hoặc  không  cùng  thức  ăn.

•  Đừng  ngừng  dùng  Sabril  cho  đến  khi  bác  sĩ  yêu  cầu. trừ  khi  bác  sĩ  bảo  bạn  làm  vậy.

loại  bỏ  trong  vòng  24  giờ.
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•  Nuốt  cả  viên  thuốc  với  nhiều  nước.  Không  nghiền  nát  hoặc  nhai  

(các)  viên  thuốc.

Bạn  nên  ngay  lập  tức:

co  giật.

thuốc  an  thần  hoặc  để  điều  trị  lo  âu.

•  Sau  khi  trộn,  mọi  dung  dịch  còn  lại  phải  được

Máy  tính  bảng

•

•  Nếu  gần  đến  giờ  dùng  liều  tiếp  theo,  hãy  bỏ  qua  liều  đã  quên  

và  uống  liều  tiếp  theo  khi  đã  đến  liều.

•  Đừng  ngừng  dùng  Sabril  cho  đến  khi  bác  sĩ  yêu  cầu.  •  Không  đưa  

thuốc  này  cho  người  khác,  ngay  cả  khi  họ  có  tình  trạng  giống  bạn.

SABRIL®

Đừng  dùng  liều  gấp  đôi  để  bù  cho  liều  bạn  đã  bỏ  lỡ.

•  Không  dùng  nhiều  hơn  liều  khuyến  cáo  trừ  khi

Nếu  bạn  không  chắc  chắn  khi  nào  nên  dùng  thuốc,  hãy  hỏi  bác  

sĩ  hoặc  dược  sĩ.

•  Nếu  vẫn  còn  một  thời  gian  dài  trước  liều  tiếp  theo,  hãy  uống  ngay  

khi  nhớ  ra  và  sau  đó  quay  lại  dùng  liều  như  bình  thường.

Các  loại  thuốc  khác  có  thể  làm  tăng  tình  trạng  buồn  ngủ  mà  Sabril

Những  hướng  dẫn  này  có  thể  khác  với  thông  tin  có  trong  
tờ  rơi  này.

•  liên  hệ  với  bác  sĩ  của  bạn,  hoặc

gói

•  Hãy  thông  báo  cho  tất  cả  các  bác  sĩ,  nha  sĩ  và  dược  sĩ  đang  điều  

trị  cho  bạn  rằng  bạn  đang  dùng  Sabril.  •  

Nếu  bạn  sắp  bắt  đầu  dùng  bất  kỳ  loại  thuốc  mới  nào,  hãy  báo  cho  bác  

sĩ  và  dược  sĩ  biết  rằng  bạn  đang  dùng  Sabril.

•  Liều  Sabril  khác  nhau  giữa  các  bệnh  nhân.  Bác  sĩ  của  bạn  

có  thể  đã  kê  đơn  một  liều  khác.

o  Úc  13  11  26  hoặc

Nếu  bạn  quên  uống  Sabril

Khi  nào  nên  dùng  Sabril

Cần  bao  nhiêu

Cách  dùng  Sabril

Những  điều  bạn  không  nên  làm

Uống  Sabril  trong  bao  lâu

Những  điều  bạn  nên  làm

Nếu  bạn  dùng  quá  nhiều  Sabril

5.  Tôi  cần  biết  những  điều  gì  khi  sử  dụng  Sabril?

4.  Tôi  dùng  Sabril  như  thế  nào?
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Báo  cáo  tác  dụng  phụ

Tác  dụng  phụ  nghiêm  trọng

Uống  rượu

Chăm  sóc  thuốc  của  bạn

Tác  dụng  phụ  ít  nghiêm  trọng  hơn

Lái  xe  hoặc  sử  dụng  máy  móc

Loại  bỏ  bất  kỳ  loại  thuốc  không  mong  muốn

Trả  lại  bất  kỳ  loại  thuốc  không  sử  dụng  cho  dược  sĩ  của  bạn.

phòng  tắm  hoặc  gần  bồn  rửa.

Hãy  cho  bác  sĩ  của  bạn  nếu  bạn  uống  rượu.

Thị  lực

•  chóng  mặt

Tất  cả  các  loại  thuốc  đều  có  thể  gây  nên  tác  dụng  phụ.  Nếu  bạn  gặp  

bất  kỳ  tác  dụng  phụ  nào,  hầu  hết  chúng  đều  nhẹ  và  tạm  thời.

Bạn.

Ngừng  dùng  Sabril  

nếu  bạn  có  dấu  

hiệu  phản  ứng  

dị  ứng.

Liên  quan  đến  cơ  bắp

Sabril  có  thể  gây  chóng  mặt  hoặc  choáng  váng  ở  một  số  người.  Đảm  

bảo  rằng  bạn  biết  mình  phản  ứng  thế  nào  với  Sabril  trước  khi  lái  

xe,  vận  hành  máy  móc  hoặc  làm  bất  cứ  điều  gì  khác  có  thể  nguy  hiểm  nếu  

bạn  bị  chóng  mặt  hoặc  choáng  váng.  Hiệu  ứng  này  giảm  dần  theo  
thời  gian.

•  rụng  tóc  hoặc  thưa  tóc  bất  thường

•  chấn  động

Hãy  cho  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  của  bạn  biết  nếu  bạn  nhận  thấy  bất  cứ  điều  

gì  khác  có  thể  khiến  bạn  cảm  thấy  không  khỏe.

Giữ  nó  ở  nơi  trẻ  nhỏ  không  thể  với  tới.

đã  đến  lúc  lấy  chúng.

Tác  dụng  phụ  nghiêm  trọng

•  buồn  nôn

phải  làm  gì

•  sự  gia  tăng  số  lượng

•  suy  giảm  khả  năng  tập  trung

đi  hoặc  đi  

thẳng  đến

4

•  buồn  ngủ

Nếu  bác  sĩ  yêu  cầu  bạn  ngừng  dùng  viên  hoặc  gói  Sabril  hoặc  đã  hết  

hạn  sử  dụng,  hãy  hỏi  dược  sĩ  của  bạn  phải  làm  gì  với  bất  kỳ  

viên  hoặc  gói  nào  còn  sót  lại.

•  những  thay  đổi  trong  hành  vi  hoặc  tâm  trạng  thông  

thường  của  bạn

Gọi  thẳng  

cho  bác  sĩ  của  bạn

duy  trì  dưới  30°C.  

•  Không  cất  giữ  Sabril  hoặc  bất  kỳ  loại  thuốc  nào  khác  trong  tủ

Hãy  cẩn  thận  trước  khi  lái  xe  hoặc  sử  dụng  bất  kỳ  máy  móc  hoặc  công  cụ  nào  cho  

đến  khi  bạn  biết  Sabril  ảnh  hưởng  đến  mình  như  thế  nào.

•  khó  ngủ

•  nổi  mề  đay

Liên  quan  đến  tóc

•  Hiếu  chiến

•  ý  nghĩ  tự  sát  (ý  nghĩ  tự  làm  hại  bản  

thân)  •  nỗ  

lực  tự  tử

•  căng  thẳng,  khó  chịu,  trầm  cảm

phản  ứng  phụ.

Liên  quan  đến  dạ  dày

Tác  dụng  phụ  ít  nghiêm  trọng  hơn

Không  dùng  nếu  bao  bì  bị  rách  hoặc  có  dấu  hiệu  giả  mạo.

Xem  thông  tin  bên  dưới  và  nếu  cần,  hãy  hỏi  bác  sĩ  hoặc  dược  sĩ  nếu  

bạn  có  thêm  bất  kỳ  câu  hỏi  nào  về  tác  dụng  phụ.

phải  làm  gì

•  thiếu  sự  phối  hợp

•  đau  bụng

SABRIL®

Liên  quan  đến  đầu  và  thần  kinh
•  thay  đổi  thị  lực  của  bạn  (ví  dụ:  mờ  mắt,  

nhìn  đường  hầm)

Liên  quan  đến  thần  kinh

•  Nhiệt  và  ẩm  ướt  có  thể  tiêu  diệt  một  số  loại  thuốc.

•  Giữ  máy  tính  bảng  hoặc  gói  của  bạn  trong  hộp  đựng  cho  đến  khi  hết

•  đau  đầu

•  sưng  một  phần  não,  đặc  biệt  ở  trẻ  sơ  

sinh

•  mệt  mỏi

•  an  thần  hoặc  lú  lẫn  nghiêm  trọng

•  sưng  mặt,  môi,  miệng  hoặc  cổ  họng,  có  thể  

gây  khó  nuốt  hoặc  khó  thở

•  đau  khớp

•  tăng  cân

,

Hãy  đến  bệnh  viện  

gần  nhất  nếu  

bạn  nhận  thấy  bất  

kỳ  vấn  đề  nghiêm  
trọng  nào  sau  đây

Tâm  trạng  và  sự  tự  làm  hại  bản  thân

Nếu  bạn  dùng  thuốc  này  sau  khi  hết  hạn  sử  dụng,  nó  có  thể  không  có  tác  

dụng.

Hãy  nói  chuyện  

với  bác  sĩ  nếu  

bạn  gặp  bất  
kỳ  tác  dụng  

phụ  nào  ít  

nghiêm  trọng  

hơn  và  họ  lo  lắng
•  lú  lẫn

Tuy  nhiên,  một  số  tác  dụng  phụ  có  thể  cần  được  chăm  sóc  y  tế.

Dị  ứng

•  nôn  mửa

•  khó  nói  hoặc  nói  ngọng

•  kích  động,  kích  động

phải  làm  gì

•  Đừng  để  nó  trong  xe  hơi  hoặc  trên  bệ  cửa  sổ.

Các  tác  dụng  phụ  khác  không  được  liệt  kê  ở  đây  có  thể  xảy  ra  ở  một  

số  người.

co  giật

Không  dùng  thuốc  sau  ngày  hết  hạn  (EXP)  được  in  trên  bao  bì.

•  Bảo  quản  Sabril  ở  nơi  khô  mát,  có  nhiệt  độ

Sau  khi  nhận  được  lời  khuyên  y  tế  về  bất  kỳ  tác  dụng  phụ  nào  bạn  gặp  

phải,  bạn  có  thể  báo  cáo  các  tác  dụng  phụ  như  sau.

Tác  dụng  phụ  ít  nghiêm  trọng  hơn

Khẩn  cấp

Tổng  quan

•  những  thay  đổi  bất  thường  trong  

hình  ảnh  não  do  MRI  
chụp,  đặc  biệt  ở  trẻ  sơ  sinh

6.  Có  tác  dụng  phụ  nào  không?
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tinh  bột  natri  glycolat

Gọi  miễn  phí:  0800  283  684

Công  viên  Sylvia  Auckland  1644

Máy  tính  bảng

Luôn  đảm  bảo  rằng  bạn  đã  nói  chuyện  với  bác  sĩ  hoặc  

dược  sĩ  trước  khi  quyết  định  ngừng  dùng  bất  kỳ  loại  thuốc  nào.

Chất  Magiê  Stearate

Các  thành  phần  khác

Thành  phần  hoạt  chất

(thành  phần  

không  hoạt  động)

Úc:  Cục  Quản  lý  Sản  phẩm  Trị  liệu  trực  tuyến  tại  www.tga.gov.au/

reporting-problems.  New  Zealand:  Medsafe  trực  tuyến  tại  
https://

www.medsafe.govt.nz/safety/report-a-  problem.asp

Công  ty  TNHH  Bán  lẻ  Dược  phẩm  (NZ)  t/a  Hậu  cần  Chăm  sóc  sức  khỏe

Tờ  rơi  này  được  chuẩn  bị  vào  tháng  8  năm  2023.

Máy  tính  bảng

gói

Opadry  trắng  OY-S-7298

500  mg  vigabatrin.

Không  dùng  thuốc  này  nếu  bạn  bị  dị  ứng  với  bất  kỳ  thành  phần  

nào  trong  số  này.

Gói  Sabril  chứa  500  mg  vigabatrin.  Chúng  có  dạng  gói  60  gói  (AUST  

R  52985).

Mỗi  bảng  tưởng  niệm  chứa  đựng:

Gọi  miễn  phí:  1800  818  806

Thuốc  này  chỉ  có  sẵn  với  đơn  thuốc  của  bác  sĩ.

macrogol  8000

(thành  phần  

không  hoạt  động)

SABRIL® 5

hypromellose

Đường  12-24  Talavera

Email:  medinfo.australia@sanofi.com

(thành  phần  chính)

500  mg  vigabatrin.

Sabril  500  mg  có  màu  trắng  đến  trắng  nhạt,  hình  bầu  dục  hai  mặt  
lồi,  viên  nén  bao  phim  có  vết  gãy  ở  một  mặt  và  khắc  chữ  “SABRIL”  

hoặc  “SABRILEX”  ở  mặt  kia.  Chúng  có  dạng  vỉ  100  viên  (AUST  R  

150021).

sabril-ccdsv14-cmiv12-04aug23

Bằng  cách  báo  cáo  các  tác  dụng  phụ,  bạn  có  thể  giúp  cung  

cấp  thêm  thông  tin  về  độ  an  toàn  của  thuốc  này.

Hộp  thư  bưu  điện  62027

cellulose  vi  tinh  thể

(thành  phần  chính)

povidon

Được  phân  phối  tại  New  Zealand  bởi:

Sabril  không  chứa  gluten,  sucrose,  tartrazine  hoặc  bất  kỳ  thuốc  

nhuộm  azo  nào  khác.

gói

Email:  medinfo.australia@sanofi.com

povidon

Các  thành  phần  khác

Công  viên  Macquarie  NSW  2113

titan  dioxit

Được  phân  phối  tại  Úc  bởi:

Mỗi  gói  chứa:

Thành  phần  hoạt  chất

công  ty  TNHH  sanofi-aventis  Úc

7.  Chi  tiết  sản  phẩm

Sabril  trông  như  thế  nào

Ai  phân  phối  Sabril

Sabril  chứa  gì
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